
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cảng Cải Mép, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

22/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG CÁI MÉP ĐỨC TRƯỜNG

3502363203

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn quần áo may sẵn.

4641

2. Đại lý du lịch 7911

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông-lâm sản; Mua bán thức ăn gia súc.

4620

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

5210(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị dụng cụ học tập-trường học. 
Bán buôn máy móc công nghiệp và linh kiện phụ tùng thay 
thế, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Phá dỡ 4311

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển; Vận tải hàng hóa viễn 
dương.

5012

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét, khơi thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy.

4390

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô.

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG CÁI MÉP ĐỨC 
TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908287536
Email: ductruongvt@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  gửi hàng, Giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa 
phương thức ( trừ vận tải hàng không); dịch vụ logistics (trừ 
đường hàng không); đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng 
hải. dịch vụ đại lý tàu biển. Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải 
và  các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển 
và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). Đại lý vận 
chuyển hàng hóa.

5229

15. Dịch vụ đóng gói 8292

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới 
thương mại..

4610

18. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Giám định, kiểm định chất lượng hoàng hóa.

7120

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ 

5221

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công nghệp. 
bán buôn nguyên phụ liệu ngành in.

4669

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

25. Khai thác và thu gom than cứng 0510

26. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách viễn dương

5011

27. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương 
tiện cơ giới ; Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng 
phương tiện thô sơ.

5021

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng.

0990

29. Cho thuê xe có động cơ 7710

30. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315
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200.000.000.000 VNĐ

31. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng 
sông

5224

32. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng. Bán buôn xi măng. Bán 
buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng.

4663

34. Điều hành tua du lịch 7912

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

36. Xây dựng nhà các loại 4100

37. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thủy-hải sản.

4632

38. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng.

4932

39. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách đường thủy.

5022

40. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: May vàn may gia công (trừ tẩy, nhuộm hồ, in trên sản 
phẩm dệt, may, đan)

1410

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
thủy

5222

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

43. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
PHONG 

Số 63/19 Cống 
Quỳnh, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

100.000.000.000 50,000 022769100

2TĂNG THỊ 
DIỄM THÚY

Số 215/33 Ba Cu, 
Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

100.000.000.000 50,000 273694563

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022769100
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 63/19 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1 Đào Duy Từ, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH PHONG Nam

29/09/1975 Kinh Việt Nam

12/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/05/2018 đến ngày 21/06/2018


